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I Tổng số việc chủ động 194                 118                 79               55.333.362            50.779.064             1.890.026              

1 Dân sự 31                   17                   16               389.938                 240.923                  227.220                 

2 Kinh doanh, thương mại 3                     1                     1                 30.515                   9.183                      9.183                     

3 Tín dụng -                  -                  -             -                         -                          -                        

4 DS trong hình sự  (tội phạm chức vụ) 2                     1                     -             40.862.844            40.274.604             -                        

5 DS trong hình sự (các tội XPTrTQLKT) 12                   5                     -             7.668.098              5.863.240               -                        

6 DS trong hình sự (khác) 143                 93                   62               6.366.236              4.383.184               1.653.623              

7 DS trong hành chính -                  -                  -             -                         -                          -                        

8 Hôn nhân và gia đình 3                     1                     -             15.731                   7.930                      -                        

9 Lao động -                  -                  -             -                         -                          -                        

10 Phá sản -                  -                  -             -                         -                          -                        

11 Trọng tài Thương mại -                  -                  -             -                         -                          -                        

12 Vụ việc cạnh tranh -                  -                  -             -                         -                          -                        

13 Loại khác -                  -                  -             -                         -                          -                        

II Tổng số việc theo yêu cầu 189                 128                 97               107.970.796          70.166.849             53.460.558            

1 Dân sự 76                   41                   33               13.194.946            8.893.598               6.425.199              

2 Kinh doanh, thương mại 9                     6                     6                 14.934.149            14.795.647             14.220.272            

3 Tín dụng 3                     1                     1                 6.965.185              9.100                      9.100                     

4 DS trong hình sự  (tội phạm chức vụ) 3                     3                     2                 40.396.850            40.396.850             29.303.850            

5 DS trong hình sự (các tội XPTrTQLKT) -                  -                  -             -                         -                          -                        

6 DS trong hình sự (khác) 73                   67                   49               5.915.188              5.784.404               3.328.887              

7 DS trong hành chính -                  -                  -             -                         -                          -                        

8 Hôn nhân và gia đình 24                   10                   6                 468.150                 287.250                  173.250                 

9 Lao động -                  -                  -             -                         -                          -                        

10 Phá sản -                  -                  -             -                         -                          -                        

11 Trọng tài Thương mại 1                     -                  -             26.096.328            -                          -                        

12 Vụ việc cạnh tranh -                  -                  -             -                         -                          -                        

13 Loại khác -                  -                  -             -                         -                          -                        

PHỤ LỤC THEO DÕI SỐ CHUYỂN THEO DÕI RIÊNG
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Đơn vị tính: việc và 1.000 đồng

TT Tiêu chí
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